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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

	
	

	Số: 196/QĐ-UBND
	    Tuyên Quang, ngày 12 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các Ban Quản lý dự án bảo vệ 

và phát triển rừng cấp cơ sở

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;  Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về Một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC ngày 23/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 371/TTr-SNN ngày 26/3/2012 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 263/BC-SNV ngày 04/5/2012 thẩm định về việc thành lập hệ thống tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 11 Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp cơ sở để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở 10 Ban Quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cấp cơ sở và thành lập mới Ban Quản lý dự án cơ sở huyện Lâm Bình, cụ thể:

1. Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án cơ sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng làm chủ đầu tư các dự án bảo vệ và phát triển rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thuộc phạm vi địa hạt quản lý, phụ trách. 

Ban Quản lý dự án cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Ban Quản lý dự án cơ sở là chủ đầu tư các dự án đầu tư cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Chịu sự lãnh đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
c) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư.
d) Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện và liên tục về quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư, từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành công trình.
đ) Lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch tài chính đầu tư hàng năm của dự án.

e) Chuẩn bị những điều kiện cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục và những mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng các quy định hiện hành.

g) Tổ chức dịch vụ cung cấp cây giống; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
h) Nghiệm thu, lập đầy đủ hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh toán cho bên thi công đúng thời hạn quy định.
i) Tiếp nhận và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và có hiệu quả; thực hiện báo cáo và quyết toán vốn đầu tư theo chế độ quy định hiện hành.
k) Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án cơ sở:

Giám đốc Ban Quản lý dự án cơ sở do Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ hoặc Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm nhiệm; Phó Giám đốc do Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ hoặc Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm nhiệm.

Kế toán Ban Quản lý dự án cơ sở do kế toán đơn vị được giao đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ Ban quản lý dự án kiêm nhiệm

Giám đốc Ban Quản lý dự án cơ sở được phép sử dụng bộ máy, cán bộ của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ dự án.

4. Trụ sở làm việc và các trang thiết bị, phương tiện làm việc:

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án cơ sở đặt tại các Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng và Ban Quản lý rừng phòng hộ được giao nhiệm vụ Ban Quản lý dự án.

Các đơn vị được giao làm nhiệm vụ Ban Quản lý dự án cơ sở được phép sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ Ban Quản lý dự án được giao.

5. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở được trích từ nguồn vốn đầu tư của kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, theo tỷ lệ quy định hiện hành của nhà nước.

6. Các Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cấp cơ sở, gồm: 

a) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Na Hang.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở rừng phòng hộ Na Hang để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Na Hang. Giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án cơ sở để thực hiện nhiệm vụ Ban Quản lý dự án trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Na Hang, bao gồm: Sinh Long, Năng Khả và thị trấn Na Hang.

b) Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở rừng đặc dụng Na Hang để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang. Giao cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án cơ sở trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Na Hang, bao gồm: Khâu Tinh, Thanh Tương, Côn Lôn, Sơn Phú.

c) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở huyện Na Hang để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang. Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án cơ sở để thực hiện nhiệm vụ Ban quản lý dự án trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Na Hang, bao gồm: Thượng Giáp, Thượng Nông, Yên Hoa, Hồng Thái và Đà Vị.

d) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Lâm Bình. 

Giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án cơ sở, thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 08 xã của huyện Lâm Bình, bao gồm: Lăng Can, Xuân Lập, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên, Thổ Bình, Bình An và Hồng Quang.

đ) Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở huyện Chiêm Hóa để thành lập                   Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa. Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa thực hiện đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 23 xã, thị trấn thuộc huyện Chiêm Hóa, bao gồm: Bình Nhân, Bình Phú, Hòa An, Hùng Mỹ, Kim Bình, Kiên Đài, Linh Phú, Minh Quang, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Sơn, Phúc Thịnh, Tri Phú, Trung Hòa, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên và thị trấn Vĩnh Lộc.

e) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên. 

- Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án cơ sở trên địa bàn 16 xã, thị trấn của huyện Hàm Yên, bao gồm: Hùng Đức, Đức Ninh, Thái Sơn, Thái Hòa, Nhân Mục, Thành Long, Bằng Cốc, Yên Lâm, Yên Phú, Minh Hương, Minh Khương, Bạch Xa, Bình Xa, Tân Thành, Minh Dân và Thị trấn Tân Yên.
- Chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ và cán bộ, viên chức của Ban quản lý dự án Nông lâm nghiệp huyện Hàm Yên cho Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên quản lý.

Trước mắt, giữ nguyên tổ chức bộ máy và cán bộ, viên chức của Ban Quản lý dự án Nông lâm nghiệp huyện Hàm Yên gắn với Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên, để tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều động số cán bộ, viên chức của Ban Quản lý dự án Nông lâm nghiệp huyện Hàm Yên. 

g) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở rừng đặc dụng Cham Chu để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu.  Giao cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 03 xã thuộc huyện Chiêm Hóa (Hòa Phú, Trung Hà, Hà Lang) và 02 xã thuộc huyện Hàm Yên (Yên Thuận, Phù Lưu).

h) Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn.
Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở huyện Yên Sơn để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn. Giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 30 xã gồm: Quý Quân, Chiêu Yên, Lực Hành, Phúc Ninh, Hoàng Khai, Tứ Quận, Trung Môn, Lang Quán, Thắng Quân, Mỹ Bằng, Công Đa, Phú Lâm, Kim Phú, Chân Sơn, Đội Bình, Kim Quan, Nhữ Hán, Nhữ Khê, Tiến Bộ, Thái Bình, Phú Thịnh, Trung Minh, Kiến Thiết, Trung Trực, Trung Sơn, Hùng Lợi, Đạo Viện, Xuân Vân, Tân Tiến và Tân Long.

i) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở huyện Sơn Dương để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương. Giao cho Hạt kiểm lâm Sơn Dương đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 28 xã, thị trấn thuộc huyện Sơn Dương, gồm: Sầm Dương, Đông Lợi, Lâm Xuyên, Hào Phú, Hợp Thành, Kháng Nhật, Thiện Kế, Hợp Hòa, Ninh Lai, Sơn Nam, Đông Thọ, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Thanh Phát, Chi Thiết, Vân Sơn, Hồng Lạc, Văn Phú, Đồng Quý, Đại Phú, Phú Lương, Tam Đa, Tuân Lộ, Vĩnh Lợi, Tú Thịnh, Thượng Ấm, Cấp Tiến và thị trấn Sơn Dương.

k) Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK, huyện Sơn Dương.
Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở rừng đặc dụng Tân Trào để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK, huyện Sơn Dương. Giao cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Sơn Dương: Tân Trào, Minh Thanh, Bình Yên, Trung Yên và Lương Thiện.

l) Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang.

Chuyển giao Ban Quản lý dự án cơ sở thành phố Tuyên Quang để thành lập Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang. Giao cho Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trên địa bàn 10 xã, phường thuộc thành phố Tuyên Quang bao gồm: An Tường, Lưỡng Vượng, Đội Cấn, Thái Long, An Khang, Tràng Đà, Nông Tiến, Ỷ La, Hưng Thành và Tân Hà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án trồng rừng cấp cơ sở.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;             (Báo 

- Thường trực HĐND tỉnh;       cáo)          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như  Điều 2 (thực hiện);

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KT CNLN;

- Lưu: VT, NV.
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